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Câu 1: Đột biến mất đoạn NST có thể có vai trò?

  (1) Xác định được vị trí của các gen trên NST để lập bản đồ gen.

  (2) Loại bỏ đi những gen có hại không mong muốn.

  (3) Làm mất đi một hay một số tính trạng xấu không mong muốn.

  (4) Giảm bớt cường độ biểu hiện của các gen xấu không mong muốn.

      Số câu trả lời đúng là
	A. 1
	B. 3
	C. 2
	D. 4


Câu 2: Loại axit nuclêic nào sau đây không có trong phân tử ADN?
	A. X.
	B. G.
	C. A.
	D. U.


Câu 3: Từ một phân tử ADN mẹ có thể tạo ra 2 ADN con giống hệt ADN mẹ vì:

    (1) ADN có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung.

    (2) ADN được cấu tạo từ hai mạch theo nguyên tắc bổ sung.

    (3) ADN có khối lượng và kích thước lớn, bền vững tương đối. 

    (4) ADN có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo tồn.
	A. 2,3,4.
	B. 1,3,4.
	C. 1,2,4.
	D. 1,2,3.


Câu 4: Triplet 3’TXA 5’ trên mạch gốc gen mã hóa cho codon nào sau đây trên mARN ?
	A. 5’AGU3’.
	B. 5’TGG3’.
	C. 3’GGT5’.
	D. 3’UGG5’.


Câu 5: Ở một loài thực vật có 14 cặp NST tương đồng trong tế bào sinh dưỡng. Có nhiều nhất bao nhiêu trường hợp đột biến dạng thể một?
	A. 12       
	B. 15       
	C. 14
	D. 13


Câu 6: Việc loại ra khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống được ứng dụng từ dạng đột biến:
	A. Đảo đoạn NST.
	B. Mất đoạn NST.
	C. Chuyển đoạn NST.
	D. Lặp đoạn NST


Câu 7: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n=38. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Ở loài này có tối đa 19 thể đột biến thể ba.

(2) Một tế bào của thể đột biến thể ba tiến hành nguyên phân, ở kì giữa của nguyên phân mỗi tế bào có 38 NST đơn. 

(3) Ở các thể đột biến lệch bội thể ba của loài này có tối đa 612 kiểu gen (xét trên mỗi cặp có 1 gen gồm 2 alen)

(4) Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, tính theo lí thuyết tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là 1/38.
	A. 4.
	B. 1
	C. 2.
	D. 3.


Câu 8: Trong số các dạng đột biến sau đây dạng nào thường gây hậu quả ít nhất?
	A. mất 1 cặp nucleotit.
	B. thêm một cặp nucleotit.

	C. thay thế một cặp nucleotit.
	D. đột biến mất đoạn NST.


Câu 9: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là
	A. điều hoà hoạt động nhân đôi ADN.
	B. điều hòa lượng sản phẩm của gen.

	C. điều hòa quá trình dịch mã.
	D. điều hòa quá trình phiên mã.

	Câu 10: Trên phân tử mARN của sinh vật nhân sơ, bộ mã di truyền 5'AUG' mã hóa cho axit amin nào dưới đây?
A. Phenylalanin
	B. Alanin
	C. Metionin
	D. formin mêtionin


Câu 11: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n=20. Tế bào sinh dưỡng của thể ba ở loài này có số NST là
	A. 21
	B. 30
	C. 19
	D. 27


Câu 12: Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrông, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen này bị đột biến thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X số lượng nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến là: 
	A. A = T = 720; G = X = 480.                              

	B. A = T = 419; G = X = 721. 
C.  A = T = 719; G = X = 481.                             
D.  A = T = 721; G = X = 479.


Câu 13: Điểm khác biệt giữa 2 cơ chế nhân đôi và phiên mã ở sinh vật nhân thực là : 

    (1) Enzim sử dụng cho 2 quá trình. 

    (2) Quá trình nhân đôi cần năng lượng còn phiên mã thì không cần. 

    (3) Nhân đôi diễn ra chủ yếu trong nhân còn phiên mã diễn ra ở tế bào chất. 

    (4) Số lượng mạch dùng làm mạch khuôn và số lượng đơn phân môi trường cung cấp. 

    (5) Nguyên tắc bổ sung giữa các cặp bazơ nitơ khác nhau.
	A. 1,4,5
	B. 2,4,5
	C. 1,3,4
	D. 1,2,3


Câu 14: Một quần thể sinh vật có alen C bị đột biến thành c, alen D bị đột biến thành
	A. Biết các alen tác động riêng rẽ và alen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến?

	B. CCDd và CcDdD. CcDd và CCDd

	C. CCDD và CCDd

	D. ccDd và Ccdd


Câu 15: Trong cấu trúc hiển vi của NST sinh vật nhân thực, dạng sợi có chiều ngang 30 nm được gọi là:
	A. Sợi cơ bản.
	B. Sợi nhiễm sắc.
	C. Vùng xếp cuộn.
	D. Cromatit


Câu 16: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của mã di truyền?
	A. Tính bán bảo tồn
	B. Tính phổ biến
	C. Tính đặc hiệu
	D. Tính thoái hóa


Câu 17: Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là
	A. nhiều bộ ba cùng mã hóa cho một loại axit amin.

	B. một bộ ba mã hóa cho nhiều loại axit amin.

	C. các bộ ba đọc theo một chiều và liên tục.

	D. một bộ ba mã hóa cho một loại axit amin duy nhất.


Câu 18: Quá trình nhân đôi (tái bản) của ADN gồm các bước sau: 


(1) Tổng hợp các mạch ADN mới. 


(2) Hai phân tử ADN được tạo thành. 


(3) Tháo xoắn phân tử ADN.
	A. 1→2→3.
	B. 1→3→2.
	C. 3→2→1.
	D. 3→1→2.


Câu 19: Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN?
	A. Lắp ráp nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN theo chiều 5’ → 3’

	B. Sử dụng một mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ → 5’

	C. Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN mà không tổng hợp mạch mới

	D. Sử dụng đồng thười cả 2 mạch khuôn để tổng hợp ADN mới.


Câu 20: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo?
	A. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.

	B. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế.

	C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

	D. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.


Câu 21: Bộ NST của một loài là 2n=8. Số lượng NST ở thể tứ bội là:
	A. 12
	B. 4.
	C. 10.
	D. 16.


Câu 22: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen AAa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là
	A. 5 cao: 1 thấp.
	B. 35 cao: 1 thấp.
	C. 11 cao: 1 thấp.
	D. 3 cao: 1 thấp.


Câu 23: Một loài thực vật có bộ NST 2n =24. Một thể đột biến bị mất 1 đoạn ở NST số 1, đảo 1 đoạn ở NST số 2, lặp 1 đoạn ở NST số 3. Khi giảm phân bình thường sẽ có bao nhiêu % giao tử không mang đột biến về tất cả các cặp NST?
	A. 87,5%
	B. 25%
	C. 12,5%
	D. 50%


Câu 24: Giá trị thích nghi của đột biến thay đổi tuỳ thuộc vào:
	A. Môi trường và loại đột biến.
	B. Tổ hợp gen và môi trường.

	C. Loại đột biến và tổ hợp gen.
	D. Tổ hợp gen và loại tác nhân gây đột biến.


Câu 25: Trong đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen trên NST?
	A. Mất đoạn       
	B. Lặp đoạn
	C. Đảo đoạn       
	D. Chuyển đoạn


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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